Trường THCS Lý Tự Trọng                                Kế hoạch bài dạy phân môn Lịch sử 7

Tuần 10

Ngày soạn: 07/11/2022

Ngày dạy:  10/11/2022
Tiết 10 - BÀI 7- CÁC THÀNH TỰU VĂN HÓA CHỦ YẾU 
CỦA TRUNG QUỐC TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa   thế kỷ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,…).


- Nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX.

2. Về năng lực 

- Giải thích được vì sao Nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến Trung Quốc. 


- Biết sưu tầm, chọn lọc tư liệu, khai thác thông tin để giới thiệu về các công trình kiến trúc tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến.



3. Về phẩm chất


- Giáo dục phẩm chất nhân ái, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, yêu thiên nhiên, yêu di sản.


- Củng cố năng lực giao tiếp, hợp tác trong các hoạt động nhóm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên

- Giáo án


- Phiếu học tập cho HS, bảng thảo luận nhóm

- Một số tranh ảnh được phóng to (để trình chiếu), một số tài liệu tham khảo gắn với nội dung bài học

- Máy tính, máy chiếu (tivi), bài powerpoint
2.  Đối với học sinh 


- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Tổ chức thực hiện:
GV mở cho HS chơi trò chơi “Lật ô may mắn”: có 4 ô may mắn, trả lời mỗi câu hỏi đúng sẽ mở được một phần qùa đặc biệt. Dưới bốn ô cửa sẽ là một bức tranh

     Bức tranh này nói về công trình gì?
     Trình bày sự hiểu biết của em về công trình này?
GV hướng dẫn HS suy nghĩ thực hiện yêu cầu.   


HS trình bày.

Các HS còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bạn 

 GV nhận xét, giới thiệu: Đây là Tử Cấm Thành, một công trình văn hoá tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến, được UNESSCO công nhận là di sản văn hoá thế giới (1987). 

 Trên cơ sở đó, GV dẫn dắt vào bài mới: Trên nền tảng những thành tựu rực rỡ của văn hóa thời cổ đại, từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, văn hóa Trung Quốc tiếp tục phải triển và đạt đến đỉnh cao trên nhiều lĩnh vực. Vậy đó là những thành tựu gì? Trên những lĩnh vực nào? Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng khám phá.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
* Hoạt động 1. Nho giáo
a. Mục tiêu: 

- HS khai thác và sử dụng được thông tin trong bài, trong mục “Em có biết”, quan sát và mô tả những điều trông thấy trong bức tranh 7.1. Từ đó, rút ra kết luận: Nho giáo chủ trương dùng đạo đức để cai trị và duy trì tôn ti trật tự xã hội trên cơ sở Tam cương, Ngũ thường, Tam tòng, Tứ đức. 

- HS phải nêu được: Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến Trung Quốc bởi nó giúp ổn định trật tự xã hội trên cơ sở những nguyên tắc mà bắt buộc mọi tầng lớp trong xã hội phải tuân theo,…

b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

* Thảo luận cặp đôi: 2 phút

1. Quan sát và mô tả điều em trông thấy trong bức tranh?
2. Nêu những nội dung cơ bản của Nho giáo? Vì sao Nho giáo lại trở thành hệ đạo đức và tư tưởng của giai cấp phong kiến?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn cho HS thảo luận

Trong quá trình dạy học, GV cho HS giải thích: "Tam cương, Ngũ thường, Tam tòng, Tứ đức" 
GV nhận xét và chốt ý 
	1. Nho giáo
- Nho giáo chủ trương dùng đạo đức để cai trị và duy trì  trật tự xã hội trên cơ sở Tam cương, Ngũ thường, Tam tòng, Tứ đức.


	Bước 3: Báo cáo
Sau khi học sinh trả lời, GV cho HS khác theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bạn 
Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét và chốt lại ý.
HS lắng nghe, tiếp thu kiến thức.
Chuyển ý: GV cho HS lắng nghe đoạn nhạc Phim Tây Du kí và đặt câu hỏi

 Hiểu biết của em về đoạn nhạc này?
HS trả lời

GV nhận xét: Bộ phim Tây du kí phiên bản 1986 được xem là tác phẩm điện ảnh chuyển thể thành công nhất của tiểu thuyết “Tây du kí” của tác giả Ngô Thừa Ân, được xem là tứ đại danh tác thời phong kiến. Giai đoạn từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, văn học và sử học Trung Quốc có rất nhiều tác giả, tác phẩm nổi tiếng, chúng ta cùng tìm hiểu trong mục 2.
	


* Hoạt động 2: Văn học, sử học

a. Mục tiêu: 

- HS kể tên được 3 nhà thơ nổi tiếng nhất thời Đường và tên của 4 tác phẩm văn học nổi tiếng.

- HS kể được các bộ Sử và 2 bộ Bách khoa toàn thư nổi tiếng của Trung Quốc.
b. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG


	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS khai thác thông tin trong SGK để hoàn thiện phiếu học tập: 
                     PHIẾU HỌC TẬP
Thống kê những thành tựu văn học, sử học của Trung Quốc thời phong kiến và nhận xét về những thành tựu đó?
LĨNH VỰC 

THÀNH TỰU

NHẬN XÉT

VĂN HỌC

SỬ HỌC
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  LÝ BẠCH (701-762)                   ĐỖ PHỦ (712-770)
                         [image: image4.jpg]



                   BẠCH CƯ DỊ (772-846)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS trao đổi phiếu học tập và nhận xét phần bài làm của bạn
GV nhấn mạnh hai thành tựu tiêu biểu về văn học có ảnh hưởng lớn đến sáng tác và thưởng thức văn học hiện nay, đó là thơ Đường và Tiểu thuyết. 
GV mở rộng thêm về 2 nhà thơ lớn thời Đường: Đỗ Phủ và Lý Bạch bằng cách cho HS đọc 2 bài thơ của 2 ông, sau đó cho HS trả lời câu hỏi: 
 Em biết gì về "Tứ đại danh tác" của Trung Quốc?
GV giới thiệu cho học sinh về bốn tác phẩm này và hỏi học sinh
 Các em đã từng đọc hoặc từng nghe về những tiểu thuyết này chưa? Hãy kể vắn tắt nội dung một trong bốn cuốn tiểu thuyết đó.
Gợi ý: 

       + "Thủy hử" của Thi Nại Am: Kể lại cuộc khởi nghĩa nông dân ở Lương Sơn Bạc do Tống Giang lãnh đạo
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       + "Tam Quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung: Miêu tả cuộc đấu tranh của ba nước Ngụy, Thục, Ngô ở Trung Quốc cổ đại
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       + "Tây du ký" của Ngô Thừa Ân: Viết về nhà sư Huyền Trang và các đồ đệ tìm đường sang Tây Trúc (Ấn Độ) lấy kinh Phật

[image: image7.png]



 + "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần: Xoay quanh chuyện tình trắc trở giữa hai anh em con cô, con cậu là Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, qua đó mô tả cuộc sống nhiều mặt của một đại gia đình quý tộc thời Minh,…
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GV: Ở lớp 6, các em đã biết về Tư Mã Thiên với bộ Sử kí, đến đời Đường, các hoàng đế lập cơ quan biên soạn lịch sử gọi là "Sử quán". Đây là bước tiến mới và góp phần dẫn đến sự ra đời nhiều bộ sử lớn có giá trị đến ngày nay. 
GV giới thiệu qua hai bộ bách khoa: Vĩnh Lạc đại điển và Tứ khố toàn thư.
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                         VĨNH LẠC ĐẠI ĐIỂN
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                Một phần TỨ KHỐ TOÀN THƯ


	2. Văn học, sử học

- Văn học: đạt được nhiều thành tựu ở các thể loại.
  + Tác giả: Lý Bạch,  Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị.
  + Tác phẩm: Tứ đại danh tác.

-  Sử học: Các cơ quan chép sử được thành lập, nhiều bộ bách khoa lớn được biên soạn: Vĩnh Lạc đại điển, Tứ khố toàn thư.

	Bước 3: Báo cáo
HS trình bày, các bạn lắng nghe và bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chốt lại ý.

HS lắng nghe, tiếp thu kiến thức.
 GV giới thiệu cho HS xem bức tranh thuỷ mặc và chuyển ý vào mục 3 
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* Hoạt động 3: Kiến trúc, điêu khắc, hội họa

a. Mục tiêu: 

- HS làm rõ thêm đặc điểm về kiến trúc và điêu khắc của Trung Quốc (đồ sộ, hoành tráng, đa dạng, chủ yếu từ đá và gỗ,...).
- HS kể tên được các thành tựu trên 3 lĩnh vực: kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ và rút ra được nhận xét chung.


b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

Thảo luận nhóm: 3 phút

LĨNH VỰC

THÀNH TỰU 

NHẬN XÉT

KIẾN TRÚC

Nhóm 1+2

ĐIÊU KHẮC

Nhóm 3

HỘI HOẠ

Nhóm 4

GV nhận xét và chốt ý đồng thời mở rộng thêm kiến thức

Cho HS xem đoạn video về Tử Cấm Thành và giảng qua Nguyễn An- Tổng đốc xây dựng Tử Cấm Thành- người Việt Nam.
* Kiến trúc
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	3. Kiến trúc, điêu khắc, hội họa

- Kiến trúc: Tử Cấm Thành, chùa Thiên Ninh, Thập Tam lăng.

- Điêu khắc: Tượng Phật trên núi Lạc Sơn

- Hội hoạ: Tranh thuỷ mặc.

	                                 Tử Cấm Thành
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                        Chùa Thiên Ninh
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                          Thập Tam lăng
* Điêu khắc
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        Tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay
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             Bức tượng Lạc Sơn Đại Phật
* Hội hoạ
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                     Thăm bạn- Đường Dần
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            Núi CHAIMUN- Đường Bá Hổ
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   Hồ Hoàn Kiếm - Trương Hán Minh
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 Đại diện các nhóm trả lời.
 HS nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chốt lại ý.
HS lắng nghe tiếp thu kiến thức.

	


3. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã được lĩnh hội ở hoạt động Hình thành kiến thức mới  vào việc làm bài tập cụ thể.
b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

GV cho HS làm bài tập nhận diện nhân vật lịch sử
GV cho HS hoàn thành sơ đồ tư duy để củng cố lại kiến thức bài vừa học

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu của đề bài, suy nghĩ cá nhân để làm bài tập. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trình bày.
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HS trình bày, HS khác theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).

Bước 4: Kết luận, nhận định    


GV nhận xét bài làm của HS, chốt nội dung.


HS lắng nghe, tiếp thu kiến thức.

4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Phát triển năng lực của HS thông qua yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:


GV giao bài cho HS (Bài tập 2 - SGK trang 32):


Hãy tìm hiểu một số công trình kiến trúc của Trung Quốc thời phong kiến mà em yêu thích?

GV hướng dẫn HS về nhà thực hiện.
* Hướng dẫn tự học


- Bài vừa học: Học thuộc bài


- Bài sắp học:   Bài 8: VƯƠNG TRIỀU GÚP-TA

Nhóm 1: Tìm hiểu điều kiện tự nhiên của Ấn Độ


Nhóm 2: Tình hình kinh tế của Ấn Độ thời Gúp-ta


Nhóm 3: Tình hình chính trị- xã hội của Ấn Độ thời Gúp-ta


Nhóm 4: Một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ thời Gúp-ta.

GV: Ngô Thị Anh Chương                                                1                                  NH: 2022-2023

